
Stt Họ và tên SV Khoa Năm Giáo viên hướng dẫn Tên đề tài Giải

1 Võ Thành Phát Toán - Tin học 4 TS. Phạm Duy Khánh Một số đặc trưng cấp hai cho các hàm lồi suy rộng I

2 Nguyễn Đình Văn Địa lí 4 ThS. Trần Văn Thương

Sử dụng ảnh vệ tinh MODIS đa thời gian đánh giá biến 

động nhiệt độ bề mặt đất và chỉ số khô hạn tại vùng cửa 

sông Tiền

I

3 Huỳnh Văn Vạn GD Chính trị 4 ThS. Phạm Mạnh Thắng
Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo thu hút vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 2005 đến năm 2015
I

4

Trần Nguyễn Thanh Trúc,

Nguyễn Thúy Oanh, 

Phạm Bùi Xuân Phương, 

Nguyễn Xuân Tiến, 

Nguyễn Ngọc Tường Vy

GD Tiểu học 4 TS. Dương Minh Thành
Xây dựng ngữ liệu hỗ trợ dạy-học chủ đề Giải toán có 

lời văn ở tiểu học
I

5

Phạm Trang Ngọc Trâm,

Tô Thị Thanh Thảo,

Âu Hải Nhi, 

Trần Thị Thùy Trâm

GD Đặc biệt 4
ThS. Hoàng Trương Thúy 

An

Thiết kế sổ tay quản lí môi trường nghe cho trẻ khiếm 

thính mầm non trong lớp hòa nhập I

6 Hồ Hoàng Phương Uyên Tiếng Pháp 3 ThS. Hạ Thị Mai Hương

Phân tích các lỗi dịch trong các dự án dịch viết của 

Sinh viên Biên phiên dịch Khoa Tiếng Pháp Trường 

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

I

7
Nguyễn Thành Phúc,

Quách Uy Lập
Vật lí 3 CN. Ngô Minh Nhựt

Ứng dụng vi điều khiển Arduino và công nghệ 

Bluetooth để chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát hệ số ma 

sát và lực hướng tâm

II

8
Huỳnh Thị Xuân Trang,

Hồ Trung Đức
Hóa học 3

PGS.TS. Nguyễn Tiến 

Công

Tổng hợp một số hợp chất hydrazone mới chứa dị vòng 

từ methyl 5-chlorosalicylate và methyl 5-iodosalicylate
II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NCKH NĂM HỌC 2017 - 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1429 /QĐ-ĐHSP ngày 18 -5-2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP HCM)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM



9 Bùi Thị Tường Vi Lịch sử 3 TS. Lê Văn Đạt

Tìm hiểu cuộc đấu tranh của “tù binh cộng sản” ở trại 

giam Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) những năm 1967 -

1973

II

10

Nguyễn Hải Uyên,

Vũ Thị Yến Nhi, 

Trần Thị Thu Trang

Tâm lí học 4 TS. Kiều Thị Thanh Trà

Xây dựng sách ảnh minh họa kiến thức Tâm lý học đại 

cương dành cho sinh viên các khoa không chuyên 

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

II

11

Đinh Văn Lộc,

Nguyễn Hoàng An,

Phạm Thị Mỹ Duyên,

Mai Thị Cúc

Khoa học GD 3
TS. Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Thiết kế website và các sản phẩm điện tử hỗ trợ hoạt 

động giáo dục phòng tránh bị xâm hại tình dục cho trẻ 

tiểu học

II

12

Bùi Ngọc Thanh Phương,

Nguyễn Văn Thiện,

Trần Phương Thảo

Tiếng Trung 3 TS. Trần Khai Xuân

Khảo sát thực trạng sử dụng từ Hán Việt của sinh viên 

Khoa Tiếng Trung Trường  Đại học Sư phạm TP Hồ 

Chí Minh - phân tích hiện tượng mất nghĩa

II

13 Nguyễn Quốc Bảo Sinh học 2 ThS. Quách Văn Toàn Em

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và giải phẫu của 

loài cây Cóc đỏ (Lumnitzeta littorea (Jack) Voigt) phân 

bố ở Cần Giờ và Côn Đảo

III

14 Huỳnh Nhựt Long
Công nghệ 

Thông tin
1 ThS. Trần Hữu Quốc Thư Găng tay đa năng - Giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ người câm III

15

Trần Hữu Duy, 

Trần Thị Thúy Kiều, 

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Ngữ văn 2
PGS.TS. Bùi Thanh 

Truyền

Văn hóa Phật giáo trong cải lương Nam Bộ với vấn đền 

giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên hiện nay
III

16 Nguyễn Linh Phong GD Quốc phòng 3 CN. Đặng Văn Khoa
Bàn về quy luật "mạnh được yếu thua" trong cuộc 

kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
III

17

Đinh Thị Lý,

Trần Thị Lợi Giàu, 

Đinh Thị Ngọc Hạnh

GD Mầm non 2 ThS. Đào Thị Minh Tâm
Thực trạng sử dụng đồ ngọt trong dinh dưỡng của trẻ 5-

6 tuổi tại TP Hồ Chí Minh
III

18
Trần Yến Nhi, 

Từ Thanh Tuyền
Tiếng Anh 3 ThS. Cao Hồng Phát

Khảo sát thực trạng sử dụng trung tâm tự học (self-

access learning center) để tự học kỹ năng nghe và đọc 

tiếng Anh tại TP Hồ Chí Minh

III

19 Nguyễn Văn Mỹ Tiếng Nga 5 TS. Vũ Thị Hồng Vân

Thực trạng và giải pháp cho việc học song ngữ Nga - 

Anh của sinh viên Khoa Tiếng Nga Trường Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh

III

20
Trần Văn Nam, 

Đỗ Thị Thu Hà
Địa lí 4 ThS. Hà Văn Thắng

Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học phổ 

thông thông qua môn Địa lí

Khuyến 

khích



21

Nguyễn Quốc Bảo, 

Nguyễn Trần Trọng Hiếu,

Nguyễn Vĩnh Mạnh

Hóa học 3 ThS. Thái Hoài Minh

Thiết kế bộ mẫu trò chơi bằng phần mềm Microsoft 

Powerpoint hỗ trợ dạy học Hóa học ở trường phổ 

thông

Khuyến 

khích

22
Hoàng Thị Bích Thảo,

Phan Nguyễn Hương Giang
Sinh học 3 ThS. Trần Thị Minh Định

Tuyển chọn một số chủng nấm sợi có khả năng sinh 

trưởng trong môi trường có chì (PbCl2) trong điều 

kiện in vitro

Khuyến 

khích

23
Phạm Tiến Kha, 

Phùng Ngọc Thi
Toán - Tin học 4 TS. Phạm Duy Khánh

Bài toán bất đẳng thức biến phân với toán tử giả 

đơn điệu mạnh

Khuyến 

khích

24 Trần Dương Anh Tài Vật lí 4
TS. Phạm Nguyễn Thành 

Vinh

Khảo sát bài toán nguyên tử hydro trong điện trường 

tĩnh bằng phương pháp trạng thái Sieger

Khuyến 

khích

25

Huỳnh Nguyễn Thanh 

Ngân, 

Nguyễn Thanh Nhàn, 

Nguyễn Thị Diệu

Lịch sử 2
ThS. Hồ Ngọc Diễm 

Thanh

Ngoại giao công chúng của Ấn Độ trong những năm 

đầu thế kỉ XXI

Khuyến 

khích

26
Huỳnh Thị Huỳnh Anh, 

Quách Cẩm Tiên
Ngữ văn 4 TS. Phan Thu Vân

Bước đầu nghiên cứu vấn đề dị tộc trong một số tác 

phẩm viết về Trung Hoa - Tây vực của Inoue Yasushi

Khuyến 

khích

27
Trịnh Thị Thủy Tiên,

Phan Ánh Tuyết
GD Chính trị 4 ThS. Đỗ Công Nam

Xây dựng giáo án điện tử trong dạy học môn Giáo 

dục công dân lớp 10 ở trường trung học phổ thông

Khuyến 

khích

28

Nguyễn Thị Linh,

Trần Linh Chi, 

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

GD Mầm non 3
ThS. Trần Thị Thanh 

Tuyền

Ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng và tổ 

chức trò chơi hình thành biểu tượng toán số lượng 

cho trẻ 5 - 6 tuổi

Khuyến 

khích

29

Nguyễn Thị Mộng Trinh, 

Trần Thị Thanh Tuyền,

Lê Thanh Trúc, 

Lê Hồng Xuyên

GD Tiểu học 3

ThS.

Nguyễn Lâm

Hữu Phước

Dạy học Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học 

theo định hướng giáo dục STEM
Khuyến 

khích



30

Đặng Mạnh Phi,

Phan Văn Nam,

Nguyễn Như Quỳnh Anh

Khoa học GD 3 ThS. Nguyễn Văn Hiến

Xây dựng hồ sơ học tập điện tử (E-portfolio) cho 

sinh viên khóa 43 Trường Đại học Sư phạm TP Hồ 

Chí Minh

Khuyến 

khích

31

Kha Khải Văn,

Nguyễn Lê Bảo Hoàng, 

Nguyễn Đình Phúc, 

Nguyễn Thủy Tiên

Tâm lí học 3 ThS.Đỗ Tất Thiên

Xây dựng cẩm nang hỗ trợ rèn luyện kĩ năng phòng

chống thiên tai bất thường cho học sinh tiểu học tại

huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh

Khuyến 

khích


